
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2002 UXTC 12 tuần

7 2 49 2002 UXTC 14 tuần

7 3 42 3003 UBT(T)/VMC cắt TC

8 4 73 7015 K NMTC giai đoạn IB/Cao HA

8 5 64 4014 K NMTC giai đoạn IB + UBT(P)

8 6 21 0000 UBT(T) g/biên ác+thai 16w/đã Bóc u

9 7 64 4004 UBT (P) 8 cm

9 8 53 ĐT U quái trưởng thành BT(T) 6 cm

9 9 27 ĐT LNMTCBT 2 bên/TC đôi

11 10 35 1001 UBT (T) 10 cm

11 11 28 0000 VS I/ Tắc ODT

11 12 15 ĐT UBT (T) 9 cm

2 13 32 0010 VS II/ Tắc ODT

2 14 27 1001 UBT (T) 6 cm

2 15 27 0010 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 56 2022 UBT 16 cm + Đa UXTC nhỏ

7 2 41 0010 Polype lòng TC

7 3 23 ĐT UBT (P) 8 cm

8 4 61 4004 K NMTC giai đoạn IA

8 5 55 4004 K NMTC giai đoạn IA

MỸ NHI + NHÂN + ANH TUẤN

MỸ NHI + NHÂN + ANH TUẤN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ NHUNG.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + K.PHƯỢNG.TT

BS KHOA NS + ANDRI.TT + K.HOÀNG.TT

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + B.TRÂN.NT

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + B.TRÂN.NT

H.QUYÊN + B.TRÂN.NT

QUANG.BM + X.TRANG 2 + HOA NI.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + MINH NHÂN.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + MINH NHÂN.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + MINH NHÂN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ NHUNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THỊ NHUNG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

THỐNG + LÊ DIỆP + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

QUANG.BM + X.TRANG 2 + HOA NI.TT

QUANG.BM + X.TRANG 2 + HOA NI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + ANDRI.TT + VĂN LOAN.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + MINH HƯƠNG.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch chậu

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt polype

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt TC tận gốc + 2PP + Nạo hạch chậu

NS Cắt PP có u + MNL + RT + phân giai đoạn

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

TRẦN THỊ KIM PHÁP

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ GIANG

LƯƠNG THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ HỒNG THỦY

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ CẨM LOAN

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN NHƯ HUỲNH

TRỊNH THỊ DUNG

HUỲNH THỊ THU VÂN

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

HỒ THỊ LẮM

VÕ THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ MAI SƯƠNG

DƯƠNG THỊ MÂY

ĐẶNG THỊ KHÁNH TRANG

DƯƠNG TUYẾT NHẠN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ YẾN

MAI THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NHẠN

KP

KP

9395

9247

4957

5312

SHC

5189

5199

5328

KP

KP

UBPK

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5278

5292

5296

9406

PM

Ngày: 11/01/2016 

Ngày: 12/01/2016 

9389

5320

9390

9396



8 6 33 3013 UBT giáp biên ác đã NS Bóc u

9 7 69 1011 Sa TC độ 3

9 8 47 0010 UXTC 12 tuần

9 9 59 4024 UBT (T) 6 cm

11 10 34 ĐT UBT (P) 7 cm

11 11 25 1001 UBT (P) 6 cm

11 12 37 2022 UBT (P) 7 cm

2 13 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 18 ĐT UBT (T) 6 cm

2 15 29 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3003 LNMTCBT 2 bên + Ứ dịch VT(P)

7 2 37 0000 UXTC 12 tuần/HM I

2 0

7 3 38 2022 UBT (T)/VMC

8 4 41 0010 Polype lòng TC + U dặc BT 2 bên

8 5 49 1011 LNMTC trong cơ + LNMTCBT 2 bên

8 6 26 ĐT UBT (T) dạng LNMTC

9 7 61 9009 UBT (P) 5 cm

9 8 49 7007 UBT (P) 5 cm

9 9 30 1011 UXTC 12 tuần

11 10 57 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 40 2002 UBT (P) 7 cm

11 12 35 2012 UBT (T) 8 cm

2 13 45 2002 UBT (T) 6 cm

2 14 38 3023 UBT (P) 7 cm

2 15 20 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0 BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + H.TRANG.TT

TH.HOÀNG.BM + TỐ NHƯ + KIỀU TRANG.TT

TH.HOÀNG.BM + TỐ NHƯ + KIỀU TRANG.TT

TH.HOÀNG.BM + TỐ NHƯ + KIỀU TRANG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + T.XUÂN

M.TUYỀN + T.XUÂN + MINH HIỀN.TT

M.TUYỀN + T.XUÂN + MINH HIỀN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + X.TIÊN.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + X.TIÊN.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + X.TIÊN.NT

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU + KIM TUYẾN.TT

BS KHOA NS + K.LIÊN + BẢO THUẬN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + ĐỨC NHÃ.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + ĐỨC NHÃ.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + ĐỨC NHÃ.TT

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC + XUÂN SANG.TT

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC + XUÂN SANG.TT

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC + XUÂN SANG.TT

THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT + NGÂN TÂM.TT

THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT + NGÂN TÂM.TT

THIÊNTHANH + H.CƯỜNG.NT + NGÂN TÂM.TT

MỸ NHI + NHÂN + ANH TUẤN

V.THÀNH + HƯNG + Đ.THẢO

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

Đ.THẢO + A.THƯ4

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD (khó)

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC + PP(P) + Bóc UBT(P) + KTSD

NS BTC CĐ ĐT

NS ổ bụng Mổ c/g Bóc UX, nếu KĐ cắt TC chừa 

2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP(P) + MNL + RT + đánh giá g/đoạn

NS c/định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN ĐOÀN MINH 

PHƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

HOÀNG THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ YẾN

TRẦN NGỌC THẢO

HOÀNG THỊ HUẤN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHEN

LÊ THỊ NGỌC THANH

NGUYỄN ĐỖ MINH THƯ

HUỲNH THỊ LỆ NGA

NGUYỄN THỊ LÀI

MAI THỊ NGỌC

ĐINH THỊ NGỌC BAN

NGUYỄN NGỌC MINH ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

BN TNTC

TRẦN THỊ NHUNG

VŨ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MAI

ĐỖ THỊ NGUYỆT

NGUYỄN HỒNG CÚC

5337

9463

5330

5348

5346

5338

9172

5268

5324

9448

5029

5244

9270

5219

5342

5300

5308

9397

9466

9444

9403

UBPK

232N

5253

9453

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/01/2016 

Ngày: 14/01/2016 



4 0 0

7 1 53 0000 UBT (P) 5 cm/VMC

7 2 51 2022 LNMTC trong cơ + U bì BT(P)

7 3 36 2032 UXTC 12 tuần

8 4 64 4004 UBT (T) 5 cm/VMC

8 5 50 3003 TSPTĐHNMTC

8 6 32 ĐT UXTC 12 tuần

9 7 56 2012 UBT (T) 10 cm

9 8 48 2022 U quái tr/thành BT(T) + UXTC

9 9 39 2032 UBT (P)

11 10 53 6006 UBT (T) 5 cm

11 11 45 2012 UBT (T) 10 cm

11 12 17 0000 UBT (P) 7 cm

2 13 47 ĐT UBT (P) 10 cm

2 14 31 2012 UBT (T) 9 cm

2 15 29 1001 UBT (P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 3003 UXTC 12 tuần

7 2 46 2002 TSPTKĐHNMTC

7 3 25 0000 UBT 2 bên + HM I

8 4 53 4003 LNMTC trong cơ TC

8 5 49 5015 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

8 6 24 0000 VS I + UBT(T)/dính

9 7 49 3012 UXTC 14 tuần

9 8 47 2012 UXTC 12 tuần

9 9 41 0020 NXTC 12 tuần

11 10 42 2002 UBT (P) 7 cm thể bì

11 11 23 1001 UBT (P) 7 cm

11 12 19 ĐT UBT (P) 7 cm HOÀI THƯ + MINH TÂN + THÚY CẦM.TT

K.HOÀNG + MẬN

H. PHƯƠNG + THÚY PHƯỢNG + NGỌC BÍCH.TT

H. PHƯƠNG + THÚY PHƯỢNG + NGỌC BÍCH.TT

H. PHƯƠNG + THÚY PHƯỢNG + NGỌC BÍCH.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + THÚY CẦM.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + THÚY CẦM.TT

BS KHOA NS + MỸ GÁI + NGỌC PHÚ.TT

D.MINH + HỨU DANH + HUY CƯỜNG.TT

D.MINH + HỨU DANH + HUY CƯỜNG.TT

D.MINH + HỨU DANH + HUY CƯỜNG.TT

THỤC TRANG + K.HOÀNG + MẬN

THỤC TRANG + K.HOÀNG + MẬN

ĐIỀN + THANH LOAN + NGỌC TRINH.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + NGỌC TRINH.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT + Đ.TRƯỜNG.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT + Đ.TRƯỜNG.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT + Đ.TRƯỜNG.TT

BS KHOA NS + VÕ + VĂN TRƯỜNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

N.QUANG + NHẬT LỆ + ANDRI.TT

N.QUANG + NHẬT LỆ + ANDRI.TT

N.QUANG + ANDRI.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + NGỌC TRINH.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + P.TRANG.TT

TÚ NGÂN + A.KIM.NT

LÊ DIỆP + TÚ NGÂN + A.KIM.NT

LÊ DIỆP + TÚ NGÂN + A.KIM.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + PP có u + KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

MAI THỊ VINH

ĐẶNG THỊ TRINH NỮ

THỊ ÚT BẢY

NGUYỄN THỊ TUYẾT THU

LÝ TUYẾT HÀ

PHAN THỊ MỸ HÀ

CAO THỊ ÚT

LÊ NGỌC ÁNH

TRẦN THỊ MỘNG THẢO

HOÀNG THỊ NGÁT

NGUYỄN THỊ HOA

VŨ THỊ HUỲNH NHƯ

TRẦN THỊ YẾN NHI

PHẠM THỊ THANH

LÊ HOÀNG YẾN

NGUYỄN VIỆT HÀ

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THÚY HỒNG

NGUYỄN THỊ HỒNG QUANG

NGUYỄN TUYẾT VẸN

HOÀNG THỊ ĐỨC

ĐỖ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NHIỆM

BN TNTC

VŨ THỊ LÁNG

HUỲNH THỊ THANH THẢO

LƯƠNG THỊ CHÂM

NGUYỄN THỊ XÊ

LÊ THỊ BÍCH

5384

9536

5303

5325

5299

5379

9483

KP

5355

9486

5326

9479

5368

5361

5358

9522

5371

9243

9313

5284

9242

5363

5370

5357

KP

5280

5364

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/01/2016 



2 13 29 ĐT UBT (P) 6 cm

2 14 23 ĐT UBT (P) 10 cm

2 15 22 ĐT UBT (T) 8 cm

K.CHI.PNT + THU + THANH TÌNH.TT

K.CHI.PNT + THU + THANH TÌNH.TT

K.CHI.PNT + THU + THANH TÌNH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 1 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG THỊ KIM OANH

HÀ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

4888

5381

5380


